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BGH : Ban giám hiệu 

BG   : Bồi dưỡng 

CBQL : Cán bộ quản lý 

CĐ    : Cao đẳng 

CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

ĐH : Đại học 

ĐT : Đào tạo 

ĐT&NCKH : Đào tạo và nghiên cứu khoa học 

ĐT - HN, TVVL : Đào tạo - hướng nghiệp, tư vấn việc làm 

GD : Giáo dục 

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo 

GVGV : Giáo viên Giảng viên 

VLVH : Vừa làm vừa học 

HSSV : Học sinh sinh viên 

TT&ĐBCLGD : Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

NCS : Nghiên cứu sinh 

UBND : Ủy ban nhân dân 

QLGD : Quản lý giáo dục 

NXB : Nhà xuất bản 

SL : Số lượng 

TB : Trung bình 

TBK : Trung bình khá 

TC : Trung cấp 

TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp 

TW : Trung ương 
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